
Ca 1: 8h00 bắt đầu thi Ca 3: 13h00 bắt đầu thi

Ca 2: 9h40 bắt đầu thi Ca 4: 14h40 bắt đầu thi

STT Thứ Ngày thi
Ca 

thi

Khóa

/Lớp
Tên học phần

Hình thức 

thi

Số 

lượng

Số 

phòng 

thi

Địa điểm phòng 

thi tại Cơ sở 2

Sử dụng 

tài liệu 

(x)

Ghi chú

1 7 02/04/2022 1 CTXH.7 Tổ chức phát triển cộng đồng
Nộp tiểu 

luận
2 1

P. Đào tạo - Cơ 

sở 2

2 7 02/04/2022 1 CTXH.8 Chính trị 2 Tự luận 1 1 P.207

3 7 02/04/2022 1 GDCD.9
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN
Tự luận 2 1 P.207

4 7 02/04/2022 1 GDĐB.16
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN
Tự luận 2 1 P.207

5 7 02/04/2022 1
Học lại lớp 

riêng
Cơ sở văn hóa VN Tự luận 3 1 P.207

6 7 02/04/2022 1

Học lại lớp 

riêng - 

K.29D

CĐTC: Phát triển kỹ năng giao tiếp
Nộp 

tiểu luận
1 1 P.207

7 7 02/04/2022 1

Học lại lớp 

riêng - 

SPAN

Hoạt động dạy học ở trường phổ 

thông
Tự luận 4 1 P.207

8 7 02/04/2022 1

Học lại lớp 

riêng - 

SPTA

Hoạt động dạy học ở trường phổ 

thông
Tự luận 1 1 P.207

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KẾT THÚC HỌC PHẦN THI LẦN 02  HỌC KỲ 2 - KHÓA 32 VÀ 33 NGÀNH GIÁO 

DỤC MẦM NON, CÁC NGÀNH KHÁC  - CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY - NĂM HỌC 2020-2021.

Số: 157 /KH-CĐSPTW-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  28 tháng  03 năm 2022
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TRUNG ƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH



STT Thứ Ngày thi
Ca 

thi

Khóa

/Lớp
Tên học phần

Hình thức 

thi

Số 

lượng

Số 

phòng 

thi

Địa điểm phòng 

thi tại Cơ sở 2

Sử dụng 

tài liệu 

(x)

Ghi chú

9 7 02/04/2022 1 MN-K.32
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN
Tự luận 10 1 P.207

10 7 02/04/2022 1 MN-K33 Giáo dục học mầm non 1 Tự luận 30 1 P.1 - 208 Từ M01 - M04

11 7 02/04/2022 1 MN-K33 Giáo dục học mầm non 1 Tự luận 31 1 P.1 - 209 Từ M05 - M08

12 7 02/04/2022 1 MN-K33 Giáo dục học mầm non 1 Tự luận 27 1 P.1 - 210 Từ M09 - M12

13 7 02/04/2022 1 MN-K33 Giáo dục học mầm non 1 Tự luận 42 1 P.1 - 211 Từ M13 - M16

14 7 02/04/2022 1 SPAN.20
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN
Tự luận 3 1 P.207

15 7 02/04/2022 2 CTXH.7 Tham vấn cơ bản
Nộp tiểu 

luận
1 1

P. Đào tạo - Cơ 

sở 2

16 7 02/04/2022 2 CTXH.8
Hành vi con người và môi trường 

xã hội

Nộp tiểu 

luận
2 1

P. Đào tạo - Cơ 

sở 2

17 7 02/04/2022 2 GDCD.9 CĐTC2: GD môi trường Tự luận 1 1 P.207

18 7 02/04/2022 2 MN-K.32
Giáo dục hòa nhập trong trường 

mầm non

Nộp tiểu 

luận
2 1

P. Đào tạo - Cơ 

sở 2

19 7 02/04/2022 2 MN-K33
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác Lê Nin 2
Tự luận 46 1 P.1 - 210 Từ M01 - M08

20 7 02/04/2022 2 MN-K33
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác Lê Nin 2
Tự luận 46 1 P.1 - 211 Từ M09 - M16

21 7 02/04/2022 2 SPAN.20 Nhạc cụ 3 Thực hành 3 1 PCN cơ sở 2

22 7 02/04/2022 2 SPTA.9 Viết 4 TL + TN 1 1 P.207

23 7 02/04/2022 3 CTXH.7 Tiếng Anh 3 Vấn đáp 2 1 P.210

24 7 02/04/2022 3 CTXH.8 Tâm lý học phát triển
Nộp tiểu 

luận
1 1

P. Đào tạo - Cơ 

sở 2

25 7 02/04/2022 3 MN-K.32
Phương pháp giáo dục thể chất cho 

trẻ MN
Tự luận 13 1 P.211



STT Thứ Ngày thi
Ca 

thi

Khóa

/Lớp
Tên học phần

Hình thức 

thi

Số 

lượng

Số 

phòng 

thi

Địa điểm phòng 

thi tại Cơ sở 2

Sử dụng 

tài liệu 

(x)

Ghi chú

26 7 02/04/2022 3 MN-K33 Pháp luật đại cương TL + TN 9 1 P. 211 

27 7 02/04/2022 3 SPAN.20 Tin học chuyên ngành Thực hành 1 1
P. VT1 - Cơ sở 

2

28 7 02/04/2022 4 MN-K.32
Phương pháp hình thành biểu tượng 

toán ban đầu cho trẻ MN
Tự luận 10 1 P.211 X

29 7 02/04/2022 4 MN-K33 Sự học và phát triển tâm lý trẻ MN 1
Trắc 

nghiệm
11 1 P. 211 

30 CN 03/04/2022 1 MN-K.32
Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ 

MN 
Tự luận 7 1 P.211 X

31 CN 03/04/2022 1 MN-K33 Tiếng Anh 2 TL+TN 20 1 P. 211 

32 CN 03/04/2022 2 MN-K.32 Tin học chuyên ngành Thực hành 7 1
P. VT1 - Cơ sở 

2

33 CN 03/04/2022 2 MN-K.32

Văn học trẻ em và phương pháp 

hướng dẫn trẻ làm quen với tác 

phẩm VH

Tự luận 3 1 P.211

34 CN 03/04/2022 2 MN-K33 Vệ sinh - dinh dưỡng cho trẻ MN Tự luận 17 1 P. 211 

35 CN 03/04/2022 3 MN-K33 Mỹ thuật
Nộp sản 

phẩm
1 1

P. Đào tạo - Cơ 

sở 2

36 CN 03/04/2022 3 MN-K33 Phương pháp nghiên cứu khoa học
Nộp 

tiểu luận
16 1

P. Đào tạo - Cơ 

sở 2

37 CN 03/04/2022 3 MN-K33 Âm nhạc và múa 2 Thực hành 11 1 PCN cơ sở 2

Nơi nhận

- BGH (Để báo cáo);

Ghi chú:    - Sinh viên nhớ xem thông báo đính kèm;

                 -  Sinh viên mang thẻ sinh viên hoặc CMND hoặc bằng lái xe khi dự thi;

                 - Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút;

                 - Sinh viên chuẩn bị lệ phí thi lại 30.000đ/ môn (thu tại phòng thi).

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các đơn vị (Để thực hiện); (Đã ký)



STT Thứ Ngày thi
Ca 

thi

Khóa

/Lớp
Tên học phần

Hình thức 

thi

Số 

lượng

Số 

phòng 

thi

Địa điểm phòng 

thi tại Cơ sở 2

Sử dụng 

tài liệu 

(x)

Ghi chú

- Lưu VT, ĐT.

ThS. Phùng Duy Hoàng Yến


